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STT Chủng loại, quy cách Đơn vị tính Đơn giá 

1 Tôm thẻ chân trắng   

1.1 Nuôi thâm canh    

 Trong vòng 01 tháng đồng/m
2
 26.500 

 Từ 01 - 02 tháng đồng/m
2
 60.000 

 Từ 02 - 03 tháng đồng/m
2
 90.000 

1.2 Nuôi thâm canh hai giai đoạn   

 Trong vòng 01 tháng đồng/m
2
 265.000 

 Từ 01 - 02 tháng đồng/m
2
 92.000 

 Từ 02 - 03 tháng đồng/m
2
 139.000 

2 Tôm sú   

2.1 Nuôi thâm canh trong ao    

 Trong vòng 01 tháng đồng/m
2
 12.000 

 Từ 01 - 02 tháng đồng/m
2
 18.000 

 Từ 02 - 03 tháng đồng/m
2
 30.000 

 Từ 03 - 04 tháng đồng/m
2
 48.000 

2.2 Nuôi bán thâm canh    

 Trong vòng 01 tháng đồng/m
2
 10.000 

 Từ 01 - 02 tháng đồng/m
2
 15.000 

 Từ 02 - 03 tháng đồng/m
2
 23.000 

 Từ 03 - 04 tháng đồng/m
2
 40.800 

2.3 Nuôi quảng canh cải tiến   
 Trong vòng 01 tháng đồng/m

2
 6.000 

 Từ 01 - 02 tháng đồng/m
2
 9.000 

 Từ 02 - 03 tháng đồng/m
2
 13.000 

 Từ 03 - 04 tháng đồng/m
2
 17.500 

3 Ốc Hƣơng   

3.1 Nuôi trong ao/hồ   
 Trong vòng 01 tháng đồng/m

2
 17.000 

 Từ 01 - 02 tháng đồng/m
2
 25.500 

 Từ 02 - 03 tháng đồng/m
2
 38.000 

 Từ 03 - 05 tháng đồng/m
2
 73.000 

 Từ 05 - 07 tháng đồng/m
2
 92.000 



2 

 

STT Chủng loại, quy cách Đơn vị tính Đơn giá 

3.2 Nuôi trong bể xi măng, bể bạt   
 Trong vòng 01 tháng đồng/m

2
 48.000 

 Từ 01 - 02 tháng đồng/m
2
 62.000 

 Từ 02 - 03 tháng đồng/m
2
 90.000 

 Từ 03 - 05 tháng đồng/m
2
 172.000 

 Từ 05 - 07 tháng đồng/m
2
 299.000 

3.3 Nuôi trong lồng   
 Trong vòng 01 tháng đồng/m

2
 đáy lồng 156.000 

 Từ 01 - 02 tháng đồng/m
2
 đáy lồng 248.000 

 Từ 02 - 03 tháng đồng/m
2
 đáy lồng 370.000 

 Từ 03 - 05 tháng đồng/m
2
 đáy lồng 580.000 

 Từ 05 - 07 tháng đồng/m
2
 đáy lồng 824.000 

4 Cá mặn lợ trong ao   
 Trong vòng 01 tháng đồng/m

2
 18.000 

 Từ 01 - 03 tháng đồng/m
2
 24.000 

 Từ 03 - 05 tháng đồng/m
2
 42.000 

5 Nuôi cua    
 Trong vòng 01 tháng đồng/m

2
 8.200 

 Từ 01 - 03 tháng đồng/m
2
 12.800 

 Từ 03 - 05 tháng đồng/m
2
 34.000 

6 Tôm Hùm Bông    
 Trong vòng 02 tháng đồng/m

2
 4.589.000 

 Từ 02 - 04 tháng đồng/m
2
 5.647.000 

 Từ 04 - 06 tháng đồng/m
2
 6.906.000 

 Từ 06 - 08 tháng đồng/m
2
 7.785.000 

 Từ 08 - 10 tháng đồng/m
2
 8.843.000 

 Từ 10 - 12 tháng đồng/m
2
 9.615.000 

7 Tôm Hùm Xanh   
 Trong vòng 02 tháng đồng/m

3
 3.423.000 

 Từ 02 - 04 tháng đồng/m
3
 4.125.000 

 Từ 04 - 06 tháng đồng/m
3
 4.868.000 

8 Cá Mú chuột    
 Trong vòng 02 tháng đồng/m

3
 1.080.000 

 Từ 02 - 04 tháng đồng/m
3
 1.410.000 

 Từ 04 - 06 tháng đồng/m
3
 1.776.000 

 Từ 06 - 08 tháng đồng/m
3
 2.106.000 

 Từ 08 - 10 tháng đồng/m
3
 2.436.000 

8 Cá Mú chuột    
 Trong vòng 02 tháng đồng/m

3
 1.080.000 

 Từ 02 - 04 tháng đồng/m
3
 1.410.000 

 Từ 04 - 06 tháng đồng/m
3
 1.776.000 

 Từ 06 - 08 tháng đồng/m
3
 2.106.000 
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STT Chủng loại, quy cách Đơn vị tính Đơn giá 

 Từ 08 - 10 tháng đồng/m
3
 2.436.000 

9 Cá Bớp (giò)   
 Trong vòng 01 tháng đồng/m

3
 123.000 

 Từ 01 - 02 tháng đồng/m
3
 305.000 

 Từ 02 - 04 tháng đồng/m
3
 996.000 

 Từ 04 - 06 tháng đồng/m
3
 996.000 

10 Cá Chim vây vàng   
 Trong vòng 02 tháng đồng/m

3
 636.000 

 Từ 02 - 04 tháng đồng/m
3
 1.132.000 

 Từ 04 - 06 tháng đồng/m
3
 1.663.000 

 Từ 06 - 08 tháng đồng/m
3
 2.159.000 

 Từ 08 - 10 tháng đồng/m
3
 2.655.000 

11 Hàu Thái Bình Dƣơng    
 Trong vòng 01 tháng đồng/m

2
 42.400 

 Từ 01 - 02 tháng đồng/m
2
 48.400 

 Từ 02 - 03 tháng đồng/m
2
 55.400 

 Từ 03 - 04 tháng đồng/m
2
 61.400 

12 Rô phi, cá diêu hồng   

12.1 Nuôi thâm canh   
 Trong vòng 02 tháng đồng/m

2
 30.000 

 Từ 02 - 04 tháng đồng/m
2
 55.000 

 Từ 04 - 06 tháng đồng/m
2
 90.000 

12.2 Nuôi bán thâm canh     
 Trong vòng 02 tháng đồng/m

2
 12.800 

 Từ 02 - 04 tháng đồng/m
2
 27.700 

 Từ 04 - 06 tháng đồng/m
2
 37.500 

13 Nuôi cá trắm cỏ trong ao    
 Trong vòng 04 tháng đồng/m

2
 70.000 

 Từ 04 - 08 tháng đồng/m
2
 87.000 

 Từ 08 - 12 tháng đồng/m
2
 109.000 

14 Nuôi cá trắm đen trong ao    
 Trong vòng 04 tháng đồng/m

2
 57.000 

 Từ 04 - 08 tháng đồng/m
2
 88.000 

 Từ 08 - 12 tháng đồng/m
2
 118.000 

15 Nuôi cá chép trong ao    
 Trong vòng 03 tháng đồng/m

2
 24.000 

 Từ 03 - 05 tháng đồng/m
2
 44.000 

 Từ 05 - 07 tháng đồng/m
2
 67.500 

16 Nuôi cá thác lác trong ao    
 Trong vòng 04 tháng đồng/m

2
 55.000 

 Từ 04 - 06 tháng đồng/m
2
 76.000 
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STT Chủng loại, quy cách Đơn vị tính Đơn giá 

 Từ 06 - 08 tháng đồng/m
2
 114.000 

17 Nuôi cá trê trong ao    
 Trong vòng 01 tháng đồng/m

2
 65.000 

 Từ 01 - 02 tháng đồng/m
2
 132.000 

 Từ 02 - 03 tháng đồng/m
2
 195.000 

18 Nuôi cá tầm trong bể    
 Trong vòng 05 tháng đồng/m

2
 437.000 

 Từ 05 - 10 tháng đồng/m
2
 809.000 

 Từ 10 - 15 tháng đồng/m
2
 1.160.000 

19 Nuôi cá lóc trong ao    
 Trong vòng 02 tháng đồng/m

2
 62.000 

 Từ 02 - 04 tháng đồng/m
2
 122.000 

 Từ 04 - 06 tháng đồng/m
2
 195.000 

20 Nuôi cá rô đồng trong ao    
 Trong vòng 02 tháng đồng/m

2
 66.000 

 Từ 02 - 04 tháng đồng/m
2
 120.000 

 Từ 04 - 06 tháng đồng/m
2
 180.000 

21 Nuôi lƣơn trong bể   
 Trong vòng 03 tháng đồng/m

2
 428.000 

 Từ 03 - 06 tháng đồng/m
2
 516.000 

 Từ 06 - 08 tháng đồng/m
2
 616.000 

22 Nuôi cá chình trong bể    
 Trong vòng 04 tháng đồng/m

2
 1.168.000 

 Từ 04 - 08 tháng đồng/m
2
 1.413.000 

 Từ 08 - 12 tháng đồng/m
2
 1.700.000 

23 Nuôi ếch trong bể/lồng bè    
 Trong vòng 01 tháng đồng/m

2
 302.400 

 Từ 01 - 02 tháng đồng/m
2
 578.000 

24 Nuôi ba ba trong bể xi măng    
 Trong vòng 04 tháng đồng/m

2
 83.000 

 Từ 04 - 08 tháng đồng/m
2
 168.600 

 Từ 08 - 12 tháng đồng/m
2
 346.000 
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